	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3359/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 466/TTr-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 388/STP-KSTTHC ngày 21/4/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 53 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm: 14 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; 03 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; 07 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực An toàn, bức xạ và hạt nhân; 29 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: Các PVP UBND TP; Các phòng: NC, TKBT, KT, KGVX;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung Tâm tin học Công báo;
- Lưu: VT, NC(B), SKHCN.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP. Hà Nội)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
	I
	LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
	Trang

	1
	Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
	

	2
	Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
	

	3
	Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
	

	4
	Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
	

	5
	Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	

	6
	Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận
	

	7
	Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	

	8
	Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp
	

	9
	Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia
	

	10
	Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	

	11
	Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	

	12
	Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	

	13
	Thủ tục kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	

	14
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân
	


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KHỐI VĂN PHÒNG SỞ
	II
	LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
	Trang

	1
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
	

	2
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
	

	3
	Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
	


	III
	LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ & HẠT NHÂN
	Trang

	1
	Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	

	2
	Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	

	3
	Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	

	4
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	

	5
	Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	

	6
	Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
	

	7
	Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)
	


	IV
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Trang

	1
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
	

	2
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	

	3
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	

	4
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	

	5
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	

	6
	Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
	

	7
	Thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp thành phố
	

	8
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	

	9
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
	

	10
	Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	

	11
	Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
	

	12
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
	

	13
	Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
	

	14
	Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
	

	15
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	

	16
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng
	

	17
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ
	

	18
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ
	

	19
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ
	

	20
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo
	

	21
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	

	22
	Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	

	23
	Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	

	24
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
	

	25
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	26
	Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	27
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	28
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	29
	Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UYban NHANdan CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HANOI D6c lap - Ty do - Hanh phuc



S6: 336S/QD-UBND HaNgi,ngay Of thdng 6 ndm2017



QUYETDp<fH



Ve viec cong bo th&t^c hanh chinh linh vyc khoa hoc va cong nghf
thuQc tham quyin qugn ly cua Sor Khoa hoc va Cong nghe



trSn dia ban thanh pho Ha N9i



CHt TJCH tJY BMi NHAn DAN THANH PHO HA NOI



C§n cii Lu^t t6 chiiC chinh quyen dia phuong ngay 19 th^g 06 nam
2015;



Can cii N^i dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 th^g 6 nam 2010 ciia
Chinh phu vh KiSm scat thu tuc h^ chinh; Nghi dinh so 48/2013/ND - CP
ngay 14 thang 5 nam 2013 cua Chinh phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua
cac nghi dinh lien quan dinkiem soat thu tuc h^ chinh;



Can cii Thdng tu sd 05/2014/^-BTP hudng din cdng bd, niem yet thii tuc
hanh chinh va bao cao vd tinh hinh, ket qua thuc hidn kiem soat thu tuc h^ chinh;



Can cur Quylt dinh sd 2430/QD-UBND ng^y 07 th^g 5 nam 2014 cua
Uy ban nhan dan thanh phd Ha Ndi vd vide ban h^ Quy chd cdng bd, cdng
khai thu tuc h^ chinh trdn dia b^ th^ phd Ha Npi;



Xet de nghi cua Gi&n ddc Sd Khoa hpc va Cdng nghe tai Td trinh sd
466/TTr-SKHCN ngay 17 thang 5 nam 2017 va y kien cua Sd Tu phap tai van
b^ sd 388/STP-KSTTHC ngay 21/4/2017,



QUYETDINH;



©ilu 1. Cdng bo kem theo Quydt dinh nay 53 thii tuc h^ chinh ITnh v\rc
khoa hoc va cdng nghe bao gdm: 14 thu tuc h^ chinh thudc Lmh vuc Tidu
chuan - Do ludng - Chat lugng; 03 thu tuc h^ chinh thugc Lmh vyc Sd hftu tri
tud; 07 thu tuc hanh chinh thudc Lmh vuc An to^, buc xa va hat nhan; 29 thu
tyc hanh chinh thupc Lmh vuc hoat ddng khoa hpc va cdng nghe.



Didu 2. Quydt dinh nay c6 hidu luc thi hanh ke tur ngay va thay the
Quyet dinh sd 1875/QD-UBND ngay 22 thang 4 nam 2011 cua Chu tich Uy ban
nhan dan thanh phd Ha Ndi vd vide ban hanh bp thu tuc hanh chinh thudc thim
quyen giai quyet cua Sd Khoa hoc va Cdng nghd th^ pho Ha Ndi.











Dieu 3. Ch^ van phong Uy ban nhSn dan ThMi ph6, Gi^ ddc Sd
Khoa hpc va C6ng nghS, Gi^ d6c Sd, Thii tniong Ban, ng^ Tbanb ph6; Chii
tjch Uy ban din quan, huyen, thi xa; Chu tjch tjy ban nban dan xa,
phucmg, thi trin va cac t6 chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hinh
Quylt dinh niy./.



Nci nhgn:
- Nhu Dilu3;
- van ph6ngChlnhphi!;
- Thudmg tivc Thanh iSy;
- ThirJmg true HDND Thanh ph6;
- Chu tjch UBND Thanh ph6;
- Cac POT UBND Thanh ph6;
- VPUBTP:Cac PV? UBNDTP;



Cdc ph6ng: NC,TKBT, KT, KGVX;
-C6ng thong tin di§n tii TMnh ph6;
- Trung TSm tin hoc C6ngbdo;
-Lmi:VT,NC(B), SKHCN.



chOtich



ic Chung
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